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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0574001 - Thí nghiệm địa chất và cơ học đất STC : 1(15,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2011-2012 Học kỳ : 2Lớp : 

Ghi 

chú

1 3475010004Nguyễn Trường An 09/01/1992 8,00 8,00

2 3475010013Huỳnh Ngọc Bảo 05/03/1992 7,00 7,00

3 3475010015Nguyễn Quốc Bảo 19/05/1991 9,00 9,00

4 3475010018Nguyễn Thanh Bình 26/12/1992 6,00 6,00

5 3475010023Trần Quang Chiến 18/02/1992 8,00 8,00

6 3475010033Đoàn Mạnh Cường 20/03/1992 6,00 6,00

7 3475010037Phạm Phú Cường 27/05/1992 6,00 6,00

8 3475010054Phùng Nguyễn Anh Đại 02/12/1992 4,00 4,00

9 3475010059Nguyễn Tấn Đạt 18/02/1992 6,00 6,00

10 3475010074Đỗ Văn Hạnh 18/11/1992 5,00 5,00

11 3475010077Nguyễn Hoàng Hải 12/05/1992 8,00 8,00

12 3475010095Đinh Văn Hộp 02/01/1992 3,00 3,00

13 3475010111Trương Long Khánh 16/11/1992 8,00 8,00

14 3475010116Nguyễn Quốc Khôi 30/04/1991 7,00 7,00

15 3475010122Lạc Huỳnh Hoàng Linh 17/07/1992 7,00 7,00

16 3475010132Trương Thế Lộc 09/02/1992 6,00 6,00

17 3475010150Đoàn Nguyên Minh 09/05/1992 6,00 6,00

18 3475010162Bùi Hữu Nghị 05/10/1990 8,00 8,00

19 3475010178Nguyễn Phục Nhân 07/11/1992 9,00 9,00

20 3475010180Nguyễn Thành Nhân 24/08/1992 7,00 7,00

21 3475010206Phan Thanh Quang 20/08/1991 6,00 6,00

22 3475010236Nguyễn Thiên Tân 01/04/1991 8,00 8,00

23 3475010242Đinh Văn Tài 13/12/1992 7,00 7,00

24 3475010247Lê Minh Thắng 03/06/1991 6,00 6,00

25 3475010275Nguyễn Hữu Thọ 11/04/1992 8,00 8,00

26 3475010278Nguyễn Quốc Thụ 27/06/1992 6,00 6,00

27 3475010280Nguyễn Doãn Thịnh 05/09/1992 9,00 9,00

28 3475010289Trần Quyết Tiến 28/10/1992 5,00 5,00

29 3475010306Hồ Phúc Triển 22/07/1992 9,00 9,00

30 3475010339Lường Văn Việt 01/06/1992 7,00 7,00

31 3475010340Nguyễn Quốc Việt 14/05/1992 8,00 8,00

32 3475010354Nguyễn Hùng Vương 26/12/1992 7,00 7,00
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Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  07  năm  2012
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